
TRƢỜNG MẦM NON HÒA PHÚ 

          TỔ KHỐI CHỒI 

 

 

1. MẠNG NỘI DUNG 

CHỦ ĐỀ: “ QUÊ HƢƠNG – THỦ ĐÔ – BÁC HỒ” (3 TUẦN) 

Thời gian thực hiện từ ngày: 11/ 5-> 29/5/2026 

 

Tuần 1: Quê hương phố phường của bé (Thời gian từ ngày: 11/5-15/5/2026) 

Tuần 2: Bác Hồ Kính yêu (Thời gian từ ngày: 18/5- 22/5/2026) 

Tuần 3: Thủ đô Hà Nội (Thời gian từ ngày: 25/5-29/5/2026) 

Mục tiêu   Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

- MT 4:Phát triển sự phối hợp 

vận động của các bộ phận cơ 

thể, vận động nhịp nhàng với 

bạn, điều chỉnh hoạt động 

theo tín hiệu. 

-   i theo đường h p, nhảy qua 

mương. 

 

Thể dục giờ học: Bật qua 

vật cản  cao 10 – 15 cm 

(12/5) 

 

- MT 12: Cháu phát triển vận 

động như:  Ném xa bằng 2 

tay. 

Ném xa bằng 2 tay Thể dục giờ học: Trườn 

sấp ( 19/5) 

- MT 16: Phát triển một số 

vận động cơ bản: Ném trúng 

đích đích thẳng đứng, đi 

ngang bước dồn theo trò chơi 

: chọn quả 

-  i ngang bước dồn theo trò 

chơi chọn quả 

 

H NT,  vận động mọi lúc 

mọi nơi… 

- MT 23: Trẻ biết các vận 

động cơ bản: chạy chui qua 

cổng, chạy nhanh. 

- Chạy nhanh 15 m Thể dục giờ học:  i vượt 

chướng ngại vật chọn đồ 

dùng theo ý thích (26/5) 

Phát triển nhận thức 

- MT 56: Gộp hai nhóm đối 

tượng có số lượng trong 

phạm vi 5, đếm và nói kết 

quả. 

- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm 

 

- Làm quen với toán: 

Nhiều hơn-ít hơn- bằng 

nhau (14/5)  



- Làm quen với toán: So 

sánh kích thước của 3 đối 

tượng “ to nhất-nhỏ hơn- 

nhỏ nhất” ( 21/5) 

-KPKH: Tìm hiểu về Bác 

Hồ 

(18/5) 

-KPKH Tìm hiểu đặc điểm 

các vùng miền (25/5) 

- MT 60: Sử dụng dụng cụ để 

đo độ dài, dung tích của hai 

đối tượng, nói kết quả đo và 

so sánh. 

-  o độ dài một vật bằng một 

đơn vị đo 

- Làm quen với toán:  o 

độ dài của 1 vật bằng 1 đơn 

vị đo  (28/5) 

- KPKH:  Tìm hiểu về khu 

phố, phường nơi trẻ đang 

sinh sống (11/5) 

Phát triển ngôn ngữ 

- MT 98: Chọn sách để xem 

 

- Xem và nghe đọc các loại sách 

khác nhau 

- Giữ gìn, bảo quản sách 

-PTNN: Thơ “Em yêu nhà 

em” (13/5) 

PTNN:   Kể chuyện ao cá 

Bác Hồ ( 20/5) 

- MT 102: Sử dụng kí hiệu để 

"viết": tên, làm vé tàu, thiệp 

chúc mừng... 

- Làm quen với cách đọc và viết 

tiếng việt. 

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang 

phải, từ dòng trên xuống dòng 

dưới. 

+ Hướng viết của các nét 

chữ;đọc ngắt nghỉ sau các dấu. 

PTNN: Thơ “ Ảnh Bác” 

(27/5) 

Phát triển thẫm mỹ  

-MT 113: Vẽ phối hợp các 

nét thẳng, xiên, ngang, cong 

tròn tạo thành bức tranh có 

màu sắc và bố cục. 

Trẻ biết vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên, ngang, cong tròn 

tạo thành bức tranh có màu sắc 

và bố cục. 

- Tạo hình: Vẽ tô màu 

ngôi nhà của bé (12/5) 

- Giáo dục âm nhạc: Dạy  

hát  quê hương tươi đ p 
(15/5) 

- Giáo dục âm nhạc: 

Vận động:  êm qua em mơ 



 

2.MẠNG CHỦ ĐỀ 

CHỦ ĐỀ “ QUÊ HƢƠNG – THỦ ĐÔ – BÁC HỒ” (3 TUẦN) 

(Thời gian thực hiện từ ngày: 5/ 5-> 23/ 5/ 2023) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gặp Bác Hồ ( 22/5) 

- Tạo hình: Vẽ - tô màu lá 

cờ Việt Nam (26/5) 

-MT 114: Xé, cắt theo đường 

thẳng, đường cong... và dán 

thành sản phẩm có màu sắc, 

bố cục. 

  Trẻ biết xé, cắt theo đường 

thẳng, đường cong... và dán 

thành sản phẩm có màu sắc, bố 

cục. 

- Tạo hình: Trang trí khung 

ảnh Bác Hồ (19/5) 

- Giáo dục âm nhạc: Vận 

động “Yêu Hà Nội” ( 29/5) 

Phát triển tình cảm – xã hội 

- MT 133: Thể hiện tình cảm 

đối với Bác Hồ qua hát, đọc 

thơ, cùng cô kể chuyện về 

Bác Hồ. 

- Kính yêu Bác Hồ  

 - ón trẻ, H VC, mọi lúc 

mọi nơi 

-MT 134: Nhận ra hình ảnh 

Bác Hồ, lăng Bác Hồ. 

- Các hình ảnh của Bác Hồ với 

các cháu thiếu nhi, lăng Bác 
H CV, H  mọi lúc mọi nơi 

 

Tuần 1: Quê hƣơng phố phƣờng của 

bé  
(Thời gian từ ngày: 11/05/2026 - 

15/05/2026) 

Tuần 2: Bác Hồ Kính yêu 

NDLGTH: Ngày Tết thiếu nhi 1/6 

(Thời gian từ ngày: 18/05/2026 - 

22/05/2026) 

QUÊ HƢƠNG – THỦ ĐÔ – BÁC HỒ 

Tuần 3: Thủ đô Hà Nội 

NDLGTH: Ngày sinh nhật Bác Hồ 

(Thời gian từ ngày: 25/05/2026 - 29/05/2026) 



 

 

 

 

3. MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ NHÁNH ( Tuần 1) 

MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ NHÁNH  

Tuần 1: Quê hƣơng phố phƣờng của bé 

(Thời gian thực hiện từ ngày: 11/05/2026 - 15/05/2026) 

 

Mục tiêu   Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

- MT 4:Phát triển sự phối hợp 

vận động của các bộ phận cơ 

thể, vận động nhịp nhàng với 

bạn, điều chỉnh hoạt động 

theo tín hiệu. 

-   i theo đường h p, nhảy qua 

mương. 

 

Thể dục giờ học: Bật qua 

vật cản  cao 10 – 15 cm 

(12/5) 

 

- MT 16: Phát triển một số 

vận động cơ bản: Ném trúng 

đích đích thẳng đứng, đi 

ngang bước dồn theo trò chơi 

: chọn quả 

-  i ngang bước dồn theo trò 

chơi chọn quả 

 

H NT,  vận động mọi lúc 

mọi nơi… 

Phát triển nhận thức 

- MT 56: Gộp hai nhóm đối 

tượng có số lượng trong 

phạm vi 5, đếm và nói kết 

quả. 

- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm 

 

- Làm quen với toán: 

Nhiều hơn-ít hơn- bằng 

nhau (14/5) 

- MT 60: Sử dụng dụng cụ để 

đo độ dài, dung tích của hai 

đối tượng, nói kết quả đo và 

so sánh. 

-  o độ dài một vật bằng một 

đơn vị đo 

- KPKH:  Tìm hiểu về khu 

phố, phường nơi trẻ đang 

sinh sống (11/5) 

Phát triển ngôn ngữ 

- MT 98: Chọn sách để xem 

 

- Xem và nghe đọc các loại sách 

khác nhau 

- Giữ gìn, bảo quản sách 

-PTNN: Thơ “Em yêu nhà 

em” (13/5) 

 

Phát triển thẫm mỹ  



 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN 33   

Chủ đề nhánh tuần 1: Quê hƣơng phố phƣờng của bé 

(Thời gian thực hiện từ ngày: 11/05/2026 - 15/05/2026) 

-MT 113: Vẽ phối hợp các 

nét thẳng, xiên, ngang, cong 

tròn tạo thành bức tranh có 

màu sắc và bố cục. 

Trẻ biết vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên, ngang, cong tròn 

tạo thành bức tranh có màu sắc 

và bố cục. 

- Tạo hình: Vẽ tô màu 

ngôi nhà của bé (12/5) 

- Giáo dục âm nhạc: Dạy  

hát  quê hương tươi đ p 
(15/5) 

Phát triển tình cảm – xã hội 

- MT 133: Thể hiện tình cảm 

đối với Bác Hồ qua hát, đọc 

thơ, cùng cô kể chuyện về 

Bác Hồ. 

- Kính yêu Bác Hồ  

 - ón trẻ, H VC, mọi lúc 

mọi nơi 

-MT 134: Nhận ra hình ảnh 

Bác Hồ, lăng Bác Hồ. 

- Các hình ảnh của Bác Hồ với 

các cháu thiếu nhi, lăng Bác 
H CV, H  mọi lúc mọi nơi 

Hoạt 

Động 

Thứ 2 

11/5 

 

Thứ 3 

12/5 

Thứ 4 

13/5 

Thứ 5 

14/5 

Thứ 6 

15/5 

 

 

Đón Trẻ 

-  ón trẻ vào lớp, cho trẻ qs góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh để trẻ biết tên  

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về: trường lớp mầm non. 

-Phát triển  khả năng dẫn dắt mô tả, kể lại và so sánh bằng ngôn ngữ mạch lạc 

TDS Tập kết hợp bài hát “Nào ta cùng tập thể dục” 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát tranh 

nhà hành chính 

TCVĐ: Thi 

nhặt lá vàng  

- Chơi tự do 

- Thử nghiệm: 

“cứng hay mềm” 

TCVĐ:  Rồng rắn 

lên mây -Chơi tự 

do  

Quan sát: lá cây, 

lá xanh, lá vàng  

TCVĐ:  Thi 

nhặt lá vàng 

- Chơi tự do 

 

- Thử 

nghiệm: 

“Cây kim 

k p di 

động” 

TCVĐ:  

Rồng rắn 

lên mây 

Chơi tự do  

Quan sát bầu 

trời 

- TCVĐ:  

Thi nhặt lá 

vàng  

- Chơi tự do 

 

 

 

Hoat 

động 

học  

1. PTNT. (MT 

60) 

KPKH:    Tìm 

hiểu về khu 

phố, phường 

nơi trẻ đang 

sinh sống  

2.PTTC (MT 4) 

Thể dục giờ học:    

Bật qua vật cản  

cao 10 – 15 cm 

3.PTTM (MT 

4.PTNN. (MT 98) 

Thơ “Em yêu 

nhà em” 

 5.PTNT 

(MT 56 ) 

Làm quen 

với toán: 
Nhiều hơn-

ít hơn- 

6.PTTM (MT 

113)  

Giáo dục âm 

nhạc 

Dạy  hát  quê 

hương tươi 
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113) 

Tạo hình 

Vẽ tô màu ngôi 

nhà của bé 

 

bằng nhau  đ p  

 

 

 

Hoạt 

động vui  

chơi 

- Góc xây dựng: Xây thành phố của bé ( Trọng tâm thứ 2) 

- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng  ( Trọng tâm thứ 3) 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề, tô màu tranh, nhận ra qui tắc sắp xếp đơn 

giản và sao chép lại. ( Trọng tâm thứ 4) 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu về chủ đề ( Trọng tâm thứ 5) 

-  Góc thiên nhiên: Trồng cây( Trọng tâm thứ 6) 

VS: 

Ăn ngủ 

trƣa 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Học ngoại 

khóa: AV 

 

- Hướng dẫn 

trò chơi mới 

- THNTH 

- Học ngoại 

khóa:TDN  

- Rèn kỹ năng 

sống cho trẻ 

 

- Học ngoại 

khóa: Anh văn 

-Ôn: TTVS 

 

-Học ngoại 

khóa: TDN  

-Ôn: Bài tập, 

bài hát… 

-Sinh hoat tập 

thể: Sinh  nhật, 

lễ hội, làm vệ 

sinh các góc 

chơi… 

- Rèn lễ giáo 

 

Hoạt động nêu gƣơng 

Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

Trả trẻ 

 

 

 

- Cô kiểm tra quần áo, đầu tóc gọn gàng trước khi ra về 

- Nhắc chào cô, chào ba, m  

- Cho trẻ chơi tự do, trò chuyện về những điều trẻ học trong ngày, trao đổi với 

Phụ 

huynh các thông tin cần thiết trong ngày (nếu có). 

Lễ giáo Trẻ: Thực hiện nếp sống văn minh 

Cô: Nêu cao tinh thần trach nhiệm trong công việc 

LĐVS - Chăm sóc vườn cây của bé 



Chủ đề nhánh tuần 2: “Bác Hồ Kính yêu” 

(Thời gian thực hiện từ ngày: 18/05/2026 - 22/05/2026) 
NDLGTH: Ngày sinh nhật Bác Hồ 

Hoạt 

Động 

Thứ 2 

18/5 

 

Thứ 3 

19/5 

Thứ 4 

20/5 

Thứ 5 

21/5 

Thứ 6 

22/5 

 

 

Đón Trẻ 

-  ón trẻ vào lớp, cho trẻ qs góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh để trẻ biết tên  

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về: trường lớp mầm non. 

-Phát triển  khả năng dẫn dắt mô tả, kể lại và so sánh bằng ngôn ngữ mạch lạc 

TDS Tập kết hợp bài hát “ u quay” 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

-Quan sát:  

Lăng bác 

-Vận động: Bịt 

mắt bắt dê 

+Chơi tự do 

 

-Thử nghiệm: 

Chìm nổi 

-TCV : Kéo co 

 

Chơi tự do 

 

- Quan sát:  Nhà 

sàn 

-Vận động: Bịt 

mắt bắt dê 

+Chơi tự do 

 

-Thử 

nghiệm: 

Chìm nổi 

TCV : 

Kéo co 

Chơi tự do 

- Quan sát, 

nói chuyện về 

Bác Hồ 

-TCV : ô ăn 

quan 

Chơi tự do 

 

 

 

Hoat 

động 

học  

1. PTNT. (MT 

56) 

KPKH:     Tìm 

hiểu về Bác Hồ 

2.PTTC (MT 12) 

Thể dục giờ học:    

Trườn sấp 

3.PTTM ( MT 

114) 

Tạo hình 

Trang trí khung 

ảnh Bác Hồ 

 

4.PTNN. (MT 98) 

Kể chuyện: 

“Ao cá của Bác 

Hồ” 

 

 5.PTNT 

(MT 56) 

Làm quen 

với toán: 
So sánh 

kích thước 

của 3 đối 

tượng “ to 

nhất-nhỏ 

hơn- nhỏ 

nhất”  

6.PTTM (MT 

113)  

Giáo dục âm 

nhạc: Vận 

động:  êm 

qua em mơ 

gặp Bác Hồ 

 

 

Hoạt 

động vui  

chơi 

- Góc phân vai: Ba m  đưa cháu thăm lăng Bác Hồ ( Trọng tâm thứ 2) 

- Góc xây dựng: Xây lăng Bác Hồ (Trọng tâm thứ 3) 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề, tô màu tranh ( Trọng tâm thứ 4) 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu về chủ đề ( Trọng tâm thứ 5) 

- Góc thiên nhiên: Trồng cây ( Trọng tâm thứ 6) 

VS: 

Ăn ngủ 

trƣa 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 
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Chủ đề nhánh tuần 3: “Thủ đô Hà Nội” 

(Thời gian thực hiện từ ngày: 25/05/2026 - 29/05/2026) 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Học ngoại 

khóa: AV 

 

- Hướng dẫn 

trò chơi mới 

- THNTH 

- Học ngoại 

khóa:TDN  

- Rèn kỹ năng 

sống cho trẻ 

 

- Học ngoại 

khóa: Anh văn 

-Ôn: TTVS 

 

-Học ngoại 

khóa: TDN  

-Ôn: Bài tập, 

bài hát… 

-Sinh hoat tập 

thể: Sinh  nhật, 

lễ hội, làm vệ 

sinh các góc 

chơi… 

- Rèn lễ giáo 

 

Hoạt động nêu gƣơng 

Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

Trả trẻ 

 

 

 

- Cô kiểm tra quần áo, đầu tóc gọn gàng trước khi ra về 

- Nhắc chào cô, chào ba, m  

- Cho trẻ chơi tự do, trò chuyện về những điều trẻ học trong ngày, trao đổi với 

Phụ 

huynh các thông tin cần thiết trong ngày (nếu có). 

Lễ giáo Trẻ: Thực hiện nếp sống văn minh 

Cô: Nêu cao tinh thần trach nhiệm trong công việc 

LĐVS - Chăm sóc vườn cây của bé 

Hoạt 

Động 

Thứ 2 

25/5 

 

Thứ 3 

26/5 

Thứ 4 

27/5 

Thứ 5 

28/5 

Thứ 6 

29/5 

 

 

Đón Trẻ 

-  ón trẻ vào lớp, cho trẻ qs góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh để trẻ biết tên  

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về: trường lớp mầm non. 

-Phát triển  khả năng dẫn dắt mô tả, kể lại và so sánh bằng ngôn ngữ mạch lạc 

TDS Tập kết hợp bài hát “Nối vòng tay lớn” 



 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

-Quan sát:  Lá 

cờ nước Việt 

Nam 

-Vận động: Bịt 

mắt bắt dê 

Chơi tự do 

 

-Thử nghiệm: 

Vũ điệu của sữa 

-TCV : Kéo co 

Chơi tự do 

 

-Quan sát:  

Bản đồ Việt 

Nam 

- ọc đồng 

dao ca dao  

-Vận động: 

Bịt mắt bắt dê 

Chơi tự do 

-Thử nghiệm: 

Chìm nổi 

-TCV : Kéo co 

-Chơi tự do 

 

- Quan sát 

trang phục  

54 dân tộc  

-TCV : ô ăn 

quan 

- Ôn thơ: Ảnh 

Bác 

Chơi tự do  

 

 

 

Hoat 

động 

học 

  

1. PTNT. (MT 

56) 

KPKH Tìm 

hiểu đặc điểm 

các vùng miền 

2.PTTC (MT 23 

) 

Thể dục giờ 

học:     i vượt 

chướng ngại vật 

chọn đồ dùng 

theo ý thích  

3.PTTM ( MT 

113) 

Tạo hình 

Vẽ - tô màu lá 

cờ Việt Nam 

 

4.PTNN. 

 (MT 102) 

LQVH: Thơ 

“ Ảnh Bác” 

 5.PTNT (MT 

60) 

Làm quen với 

toán:  o độ dài 

của 1 vật bằng 

1 đơn vị đo   

6.PTTM (MT 

114)  

Giáo dục âm 

nhạc: 

Vận động: 

Yêu Hà Nội 

 

 

Hoạt 

động vui  

chơi 

-Góc phân vai: Bán vé tham quan di tích lịch sử (trọng  tâm thứ 2) 

-Góc xây dựng: Xây nhà sàn (trọng tâm thứ 3) 

-Góc học tập: Chơi lô tô, tranh bù chổ thiếu về chủ đề, làm sách (trọng  tâm thứ 4) 

-Góc nghệ thuật: Tô màu chân dung Bác, vẽ hoa, cây xanh (trọng tâm thứ 5) 

- Góc thiên nhiên: Chơi gieo hạt, lau lá cây(trọng tâm thứ 6) 

VS: 

Ăn ngủ 

trƣa 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Học ngoại 

khóa: AV 

 

- Hướng dẫn 

- THNTH 

- Học ngoại 

khóa:TDN  

- Học ngoại 

khóa: Anh văn 

-Ôn: TTVS 

 

-Học ngoại 

khóa: TDN  

-Ôn: Bài tập, 

bài hát… 

-Sinh hoat tập 

thể: Sinh  nhật, 

lễ hội, làm vệ 

sinh các góc 



 

 

                             

Duyệt, ngày 24 tháng 4 năm 2026 

P.HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

Bình Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2026 

TỔ TRƢỞNG 

 

  

 

 

 

 

                   Phạm Thị Hồng Nhung 

 

trò chơi mới - Rèn kỹ năng 

sống cho trẻ 

 

chơi… 

- Rèn lễ giáo 

 

Hoạt động nêu gƣơng 

Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

Trả trẻ 

 

 

 

- Cô kiểm tra quần áo, đầu tóc gọn gàng trước khi ra về 

- Nhắc chào cô, chào ba, m  

- Cho trẻ chơi tự do, trò chuyện về những điều trẻ học trong ngày, trao đổi với 

Phụ 

huynh các thông tin cần thiết trong ngày (nếu có). 

Lễ giáo Trẻ: Thực hiện nếp sống văn minh 

Cô: Nêu cao tinh thần trach nhiệm trong công việc 

LĐVS - Chăm sóc vườn cây của bé 
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